
Nghe-Đọc-

Viết
Nói

1 B1808727 Lê Phạm Tường Vy FL18V1F3 18/03/2000 Phòng 1/C2 201/C2

2 B1909426 Ngô Xuân Thịnh FL19V1F3 08/02/2001 Phòng 1/C2 201/C2

3 B1909456 Quách Gia Huy FL19V1F2 21/03/2001 Phòng 1/C2 201/C2

4 B2005296 Phạm Thị Mỹ Tiên FL20V1F5 14/02/2002 Phòng 1/C2 201/C2

5 B2014144 Trần Ngọc Thùy Dương FL20V1F3 28/11/2002 Phòng 1/C2 201/C2

6 B2014160 Vũ Thị Trúc Linh FL20V1F2 18/07/2002 Phòng 1/C2 201/C2

7 B2014181 Phạm Minh Thi FL20V1F4 17/10/2002 Phòng 1/C2 201/C2

8 B2014230 Trần Gia Huệ FL20V1F3 18/09/2002 Phòng 1/C2 201/C2

9 B2014279 Nguyễn Khánh Tường FL20V1F3 28/11/2002 Phòng 1/C2 201/C2

10 B2109671 Trần Ngọc Thảo Tiên FL21V1F1 22/08/2003 Phòng 1/C2 201/C2

11 B2111528 Lại Thị Hồng Phúc FL21V1F2 06/07/2003 Phòng 1/C2 201/C2

12 B2111544 Nguyễn Khánh Vy FL21V1F3 10/01/2003 Phòng 1/C2 201/C2

13 B2111584 Trương Thái Thanh Tâm FL21V1F1 16/10/2003 Phòng 1/C2 201/C2

14 B2111586 Thị Thanh Thảo FL21V1F3 21/02/2003 Phòng 1/C2 201/C2

15 B2205516 Trần Anh Thơ FL22V1F1 30/08/2004 Phòng 1/C2 201/C2

16 B2205525 Nguyễn Thị Ngọc Trinh FL22V1F1 30/04/2004 Phòng 1/C2 201/C2

17 B2205534 Phạm Thị Ngọc Hân FL22V1F1 22/02/2004 Phòng 1/C2 201/C2

18 B2205539 Trần Kiều My FL22V1F1 24/02/2004 Phòng 1/C2 201/C2

19 B2205540 Nguyễn Thanh Ngân FL22V1F1 08/07/2004 Phòng 1/C2 201/C2

20 B2205542 Lê Nguyễn Bảo Ngọc FL22V1F1 11/09/2004 Phòng 1/C2 201/C2

21 B2205543 Trương Minh Ngọc FL22V1F1 17/01/2004 Phòng 1/C2 201/C2

22 B2205552 Nguyễn Thảo Quyên FL22V1F1 12/10/2004 Phòng 4/C2 201/C2

23 B2205553 Nguyễn Lê Minh Tâm FL22V1F1 26/01/2004 Phòng 4/C2 202/C2

24 B2205556 Lê Hà Anh Thy FL22V1F1 18/03/2004 Phòng 4/C2 202/C2

25 B2205559 Nguyễn Thị Ngọc Trinh FL22V1F1 10/06/2004 Phòng 4/C2 202/C2

26 B2205561 Trịnh Lê Thảo Vy FL22V1F1 17/01/2004 Phòng 4/C2 202/C2

27 B2205586 Phan Nguyễn Yến Quyên FL22V1F2 27/04/2004 Phòng 4/C2 202/C2

28 B2205597 Nguyễn Thị Phương Anh FL22V1F3 01/01/2004 Phòng 4/C2 202/C2

29 B2205599 Trần Ngọc Bích FL22V1F3 20/04/2004 Phòng 4/C2 202/C2

30 B2205600 Nguyễn Thị Thúy Duy FL22V1F3 03/12/2004 Phòng 4/C2 202/C2

31 B2205601 Phạm Thị Khánh Đoan FL22V1F3 21/07/2004 Phòng 4/C2 202/C2

32 B2205606 Phan Thị Kiều My FL22V1F3 13/04/2004 Phòng 4/C2 202/C2

33 B2205613 Trương Thị Yến Nhi FL22V1F3 14/01/2004 Phòng 4/C2 202/C2

34 B2205614 Dương Mỹ Như FL22V1F3 09/04/2004 Phòng 4/C2 202/C2

35 B2301445 Nguyễn Lưu Yên Trinh FL23V1F3 28/12/2005 Phòng 4/C2 202/C2

36 B2303203 Phạm Nhật Khang FL23V1F3 20/05/2005 Phòng 4/C2 202/C2

37 B2303224 Nguyễn Đỗ Thanh FL23V1F3 21/02/2005 Phòng 4/C2 202/C2

38 B2305723 Phan Nguyễn Bảo Vy FL23V1F3 25/10/2005 Phòng 4/C2 202/C2

39 B2306188 Dương Minh Thư FL23V1F3 14/03/2005 Phòng 4/C2 202/C2

(Danh sách được xếp theo MSSV)
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40 B2306205 Lê Kim Băng FL23V1F3 08/04/2005 Phòng 4/C2 202/C2

41 B2306211 Nguyễn Hồ Minh Huy FL23V1F1 24/03/2005 Phòng 4/C2 202/C2

42 B2306213 Bùi Đăng Khoa FL23V1F3 15/01/2005 Phòng 4/C2 202/C2

43 B2306217 Trần Hoàng Long FL23V1F3 28/10/2005 Phòng 4/C2 202/C2

44 B2306219 Lê Thị Thu Nga FL23V1F3 08/10/2005 Phòng 4/C2 203/C2

45 B2306221 Trần Việt Mỹ Ngân FL23V1F3 07/10/2005 Phòng 4/C2 203/C2

46 B2306225 Biện Bảo Như FL23V1F3 30/09/2005 Phòng 4/C2 203/C2

47 B2306226 Nguyễn Thị Kiều Oanh FL23V1F3 08/11/2005 Phòng 4/C2 203/C2

48 B2306228 Sơn Cao Bảo Quyên FL23V1F3 06/04/2005 Phòng 4/C2 203/C2

49 B2306233 Nguyễn Trần Qui Thạch FL23V1F3 17/06/2005 Phòng 4/C2 203/C2

50 B2306238 Hoàng Thị Thương FL23V1F3 12/11/2005 Phòng 4/C2 203/C2

51 B2306244 Nguyễn Thanh Trúc FL23V1F3 07/11/2005 Phòng 4/C2 203/C2

52 B2306253 Lâm Nhược Băng FL23V1F3 06/05/2005 Phòng 4/C2 203/C2

53 B2306254 Đỗ Thanh Bình FL23V1F3 18/01/2005 Phòng 4/C2 203/C2

54 B2306257 Lê Thị Ngọc Giàu FL23V1F3 02/01/2005 Phòng 4/C2 203/C2

55 B2306258 Lý Gia Hân FL23V1F3 26/07/2005 Phòng 4/C2 203/C2

56 B2306264 Nguyễn Phượng Lê FL23V1F3 26/08/2005 Phòng 4/C2 203/C2

57 B2306267 Lý Hoàn Mỹ FL23V1F3 15/12/2005 Phòng 4/C2 203/C2

58 B2306274 Huỳnh Thảo Như FL23V1F3 28/11/2005 Phòng 4/C2 203/C2

59 B2306278 Phạm Xuân Quỳnh FL23V1F3 11/11/2005 Phòng 4/C2 203/C2

60 B2306279 Lý Phạm Somali FL23V1F3 30/10/2005 Phòng 4/C2 203/C2

61 B2306290 Trần Huyền Trân FL23V1F2 04/01/2005 Phòng 4/C2 203/C2

62 B2306292 Huỳnh Thị Thanh Trúc FL23V1F3 05/10/2005 Phòng 4/C2 203/C2

63 B2306295 Lê Ngọc Vy FL23V1F3 20/03/2005 Phòng 4/C2 203/C2

64 B2306296 Nguyễn Yến Vy FL23V1F3 18/06/2005 Phòng 4/C2 203/C2

Danh sách có 64 sinh viên. HỘI ĐỒNG THI ĐGNLTA
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